CHỦ ĐỀ: CÁC NGÀNH KINH TẾ
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	CHỦ ĐỀ
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	NỘI DUNG CẦN CẬP NHẬT

	1
	CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ

	
	
	Cơ cấu GDP (theo giá hiện hành) phân theo ngành kinh tế, giai đoạn 2010 – 2021





	Cơ cấu GDP (theo giá hiện hành) phân theo ngành kinh tế, giai đoạn 2010 – 2024
(Đơn vị: %)
	Năm
	Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
	Công nghiệp và xây dựng
	Dịch vụ
	Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

	2010
	15,4
	33,0
	40,6
	11,0

	2015
	14,5
	34,3
	42,2
	9,0

	2021
	12,6
	37,5
	41,2
	8,7

	2024
	11,9
	37,6
	42,4
	8,1


(Nguồn: Cục Thống kê, 2025)

	
	
	








	Tổng sản phẩm trong nước theo giá hiện hành phân theo khu vực kinh tế 
 (Đơn vị: Tỷ đồng)
	Năm
	Tổng số
	Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
	Công nghiệp và xây dựng
	Dịch vụ
	Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

	2020
	8.044.385,7
	1.018.050,0
	2.955.806,0
	3.365.059,9
	705.470,3

	2021
	8.487.475,6
	1.069.685,0
	3.173.596,1
	3.501.715,2
	742.480,1

	2022
	9.621.371,8
	1.143.047,8
	3.702.531,1
	3.957.813,1
	817.979,8

	2023
	10.320.311,1
	1.224.161,4
	3.878.534,9
	4.364.895,9
	852.718,9

	Sơ bộ 2024
	11.511.867,2
	1.365.709,3
	4.333.234,7
	4.876.
	


(Nguồn: Cục Thống kê năm 2024)

	
	
	Cơ cấu GDP (theo giá hiện hành) phân theo thành phần kinh tế, giai đoạn 2010 – 2021
	Chưa tìm thấy số liệu

	
	
	Tỉ trọng thành phần kinh tế nhà nước có xu hướng giảm nhưng vẫn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta. 
	Thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta.

	
	
	Cơ cấu GDP (theo giá hiện hành) phân theo vùng kinh tế – xã hội ở nước ta, giai đoạn 2010 – 2021












	
Cơ cấu GDP (theo giá hiện hành) phân theo vùng kinh tế – xã hội
 ở nước ta năm 2024
        (Đơn vị: %)
	Năm
Vùng
	2024

	Trung du và miền núi phía Bắc
	8,3

	Đồng bằng sông Hồng
	30,1

	Bắc Trung Bộ
	7,3

	Nam Trung Bộ 
(Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên)
	12,2

	Đông Nam Bộ
	31,5

	Đồng bằng sông Cửu Long
	10,6

	Cả nước
	100


(Nguồn: Cục Thống kê, 2025)

	
	
	Tên 6 vùng kinh tế – xã hội: Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.
	Tên 6 vùng kinh tế – xã hội: Trung du và miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ (Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên), Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.

	
	
	Nội dung liên quan các vùng kinh tế trọng điểm.
	Lược bỏ

	2
	NÔNG NGHIỆP

	
	Thế mạnh – hạn chế
	Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: 
Địa hình và đất: …. có các cao nguyên rộng lớn ở Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên,…
	


Địa hình và đất: …. có các cao nguyên rộng lớn ở Trung du và miền núi phía Bắc, Nam Trung Bộ (Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên),…

	
	
	Điều kiện kinh tế – xã hội: 
Cơ sở vật chất và khoa học công nghệ: các công trình thủy lợi như hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước),…, hồ Phú Ninh (Quảng Nam).
	

Cơ sở vật chất và khoa học công nghệ: các công trình thủy lợi như hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai),…, hồ Phú Ninh (Đà Nẵng).

	
	Tình hình phát triển và phân bố
	Trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, tỉ trọng ngành  trồng trọt có xu hướng giảm (từ 73,4% năm 2010 xuống còn 60,8% năm 2021), tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng (từ 25,1% năm 2010 lên 34,7% năm 2021) và tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp có xu hướng tăng (từ 1,5% năm 2010 lên 4,5% năm 2021)
	Cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp: trồng trọt, chăn nuôi, 
dịch vụ nông nghiệp 2023 và 2024
(Đơn vị: %)
	Năm
	Tổng
(Nông nghiệp)
	Trồng trọt
	Chăn nuôi
	Dịch vụ 
nông nghiệp

	2023
	100
	63,1
	32,2
	4,7

	2024
	100
	64,6
	31,0
	4,4


(Nguồn: Cục Thống kê, 2025)
Trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, tỉ trọng ngành trồng trọt có xu hướng giảm (từ 73,4% năm 2010 xuống còn 64,6% năm 2024), tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng (từ 25,1% năm 2010 lên 31,0% năm 2024) và tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp có xu hướng tăng (từ 1,5% năm 2010 lên 4,4% năm 2024)


	
	Trồng trọt
	Diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây chia theo diện tích
	

Diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây 
(Đơn vị: Nghìn ha)
	Năm
	Tổng số
	Cây hàng năm
	Cây hàng năm: Cây lương thực có hạt
	Cây hàng năm: Cây CN hàng năm
	Cây lâu năm
	Cây lâu năm: Cây CN lâu năm
	Cây lâu năm: Cây ăn quả

	2020
	14.487,4
	10.871,1
	8.222,6
	457,8
	3.616,3
	2.185,8
	1.135,2

	2021
	14.433,9
	10.756,9
	8.142,9
	425,9
	3.677,0
	2.200,2
	1.171,5

	2022
	14.370,0
	10.652,3
	7.997,0
	420,6
	3.717,7
	2.180,4
	1.217,6

	2023
	14.415,9
	10.652,3
	8.004,2
	416,5
	3.763,6
	2.169,6
	1.265,6

	2024
	14.462,4
	10.658,7
	7.998,8
	420,1
	
	
	


(Nguồn: Cục Thống kê năm 2024)

	
	
	Diện tích, sản lượng cây lương thực có hạt và lúa ở nước ta, giai đoạn 2010 - 2021






	Diện tích, sản lượng cây lương thực có hạt và lúa ở nước ta, giai đoạn 2010 – 2024
	Năm
	2010
	2015
	2021
	2024

	Diện tích cây lương thực có hạt (triệu ha)
	8,6
	9,0
	8,1
	8,0

	Trong đó lúa
	7,5
	7,8
	7,2
	7,1

	Sản lượng cây lương thực có hạt (triệu tấn)
	44,6
	50,3
	48,3
	47,9

	Trong đó lúa
	40,0
	45,1
	43,9
	43,5


(Nguồn: Cục Thống kê, 2025)

	
	
	Nước ta có khoảng 8,1 triệu ha diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt với sản lượng 48,3 triệu tấn (năm 2021). Trong đó, lúa chiếm 88,9% diện tích và 90,9% sản lượng cây lương thực có hạt.
	Nước ta có khoảng 8,0 triệu ha diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt với sản lượng 47,9 triệu tấn (năm 2024). Trong đó, lúa chiếm 89,1% diện tích và 90,8% sản lượng cây lương thực có hạt. 
(Nguồn: Cục Thống kê, 2025)


	
	
	Diện tích một số cây công nghiệp lâu năm ở nước ta, giai đoạn 2010 – 2021 







	Diện tích một số cây công nghiệp lâu năm ở nước ta, giai đoạn 2010 – 2024
(Đơn vị: nghìn ha)
	Năm
	2010
	2015
	2021
	2024

	Cà phê
	554,8
	643,3
	710,6
	731,9

	Cao su
	748,7
	985,6
	930,6
	909,3

	Hồ tiêu
	51,3
	101,6
	125,6
	109,8

	Điều
	379,3
	290,4
	314,4
	295,9

	Chè
	129,9
	133,6
	123,8
	121,9


(Nguồn: Cục Thống kê, 2025)

	
	
	Diện tích trồng cây công nghiệp ở nước ta là 2 626,1 nghìn ha, trong đó có 425,9 nghìn ha cây công nghiệp hàng năm và 2 200,2 nghìn ha cây công nghiệp lăm năm (năm 2021).
	Diện tích trồng cây công nghiệp ở nước ta là 2 588,9 nghìn ha, trong đó có 420,1 nghìn ha cây công nghiệp hàng năm và 2 168,8 nghìn ha cây công nghiệp lăm năm (năm 2024).
(Nguồn: Cục Thống kê, 2025)

	
	
	Cả phê được trồng nhiều nhất ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ;  cao su được trồng nhiều nhất ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; hồ tiêu và điều được trồng nhiều nhất ở Đông Nam Bộ và Tây Nguyên; chè được trồng nhiều ở Trung du và miền núi Bắc Bộ;…
	Cả phê được trồng nhiều nhất ở Nam Trung Bộ (Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên), Đông Nam Bộ;  cao su được trồng nhiều nhất ở Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ (Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên), Bắc Trung Bộ; hồ tiêu và điều được trồng nhiều nhất ở Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ (Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên); chè được trồng nhiều ở Trung du và miền núi phía Bắc;…


	
	
	Các cây công nghiệp hàng năm như mía, lạc, đậu tương,… được trồng nhiều ở Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.
	Các cây công nghiệp hàng năm như mía, lạc, đậu tương,… được trồng nhiều ở Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ (Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên).

	
	
	Diện tích trồng cây ăn quả ở nước ta tăng nhanh từ 779,7 nghìn ha (năm 2010) lên 
1 171,5 nghìn ha (năm 2021)
	Diện tích trồng cây ăn quả ở nước ta tăng nhanh từ 779,7 nghìn ha (năm 2010) lên 
1 297,7 nghìn ha (năm 2024) 
(Nguồn: Cục Thống kê, 2025)

	
	
	Các vùng chuyên canh cây ăn quả lớn là Đồng bằng sông Cửu Long, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đông Nam Bộ,…
	Vùng chuyên canh cây ăn quả lớn là Đồng bằng sông Cửu Long, Trung du và miền núi phía Bắc, Đông Nam Bộ,…

	
	
	Cây dược liệu
	Phát triển ở một số địa phương như: Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang, Cao Bằng, Quãng Ngãi

	
	Chăn nuôi
	Số lượng một số vật nuôi ở nước ta giai đoạn 2010 – 2021 






	Số lượng một số vật nuôi ở nước ta, giai đoạn 2010 – 2024
(Đơn vị: triệu con)
	Năm
	2010
	2015
	2021
	2024

	Trâu
	2,9
	2,6
	2,3
	2,0

	Bò 
	5,9
	5,7
	6,4
	6,2

	Lợn 
	27,3
	28,9
	23,1
	26,5

	Gia cầm 
	301,9
	369,5
	524,1
	584,1


(Nguồn: Cục Thống kê, 2025)

	
	
	Trâu được nuôi nhiều ở Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung
	Trâu được nuôi nhiều ở Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ (Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên).


	
	
	Bò được nuôi nhiều ở các cao nguyên của Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 
	Bò được nuôi nhiều ở các cao nguyên của Nam Trung Bộ (Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên), Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ,…


	
	
	Lợn được nuôi nhiều ở Đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung,…
	Lợn được nuôi nhiều ở Trung du và miền núi phía Bắc, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng,  Nam Trung Bộ (Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên),…

	
	
	Bản đồ nông nghiệp Việt Nam năm 2021
	Cập nhật các số liệu và đơn vị hành chính mới 

	
	Lâm nghiệp
	Tỉ lệ che phủ rừng có xu hướng tăng; cao hơn mức trung bình thế giới là 31% (năm 2021)
	Tỉ lệ che phủ rừng có xu hướng tăng; cao hơn mức trung bình thế giới là 31% (năm 2024)

	
	
	Diện tích rừng và tỉ lệ che phủ rừng ở nước ta giai đoạn 1943 – 2021





	Diện tích rừng và tỉ lệ che phủ rừng ở nước ta giai đoạn 1943 – 2024
	Năm
	1943
	1983
	2010
	2015
	2021
	2024

	Tổng diện tích rừng (triệu ha)
	14,3
	7,2
	13,4
	14,1
	14,7
	14,8

	- Rừng tự nhiên 
	14,3
	6,8
	10,3
	10,2
	10,1
	10,1

	- Rừng trồng
	0
	0,4
	3,1
	3,9
	4,6
	4,7

	Tỷ lệ che phủ rừng (%)
	43,0
	22,0
	39,5
	40,8
	42,0
	42,0


(Nguồn: Cục Thống kê, 2025)

	
	
	Năm 2021, giá trị sản xuất của lâm nghiệp khoảng 63,3 nghìn tỉ đồng, tăng 2,8 lần so với năm 2010.
	Năm 2024, giá trị sản xuất của lâm nghiệp khoảng 81,4 nghìn tỉ đồng, tăng 3,6 lần so với năm 2010.
(Nguồn: Cục Thống kê, 2025)

	
	
	Bản đồ lâm nghiệp và thủy sản Việt Nam năm 2021
	Cập nhật các số liệu và đơn vị hành chính mới 

	
	
	Việt Nam có khoảng 4,6 triệu ha rừng (năm 2021),… năm 2021 cả nước trồng mới gần 0,3 triệu ha rừng, tập trung chủ yếu ở Quảng Ngãi, Quảng Nam, Nghệ An, Bình Định.
	Việt Nam có khoảng 4,7 triệu ha rừng (năm 2024),… Năm 2024, cả nước trồng mới gần 0,3 triệu ha rừng, tập trung chủ yếu ở Quảng Ngãi, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Trị, Gia Lai.
(Nguồn: Cục Thống kê, 2025)

	
	
	Năm 2021, nước ta khai thác khoảng 18,9 triệu m3 gỗ. Sản lượng gỗ khai thác tập trung chủ yếu ở Quảng Ngãi, Quảng Nam, Nghệ An, Bình Định (chiếm 36,3% sản lượng gỗ khai thác cả nước)
	Năm 2024, nước ta khai thác khoảng 24,0 triệu m3 gỗ. Sản lượng gỗ khai thác tập trung chủ yếu ở Quảng Ngãi, Gia Lai, Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng (chiếm 44,6% sản lượng gỗ khai thác cả nước).
(Nguồn: Cục Thống kê, 2025)

	
	Thủy sản
	Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: 
… cho phép khai thác tối đa 3,0 – 3,9 triệu tấn (giai đoạn 2015 – 2021)
Nước ta có nhiều ngư trường lớn như Cà Mau – Kiên Giang, Ninh Thuận – Bình Thuận – Bà Rịa – Vũng Tàu, Hải Phòng – Quảng Ninh, quần đảo Hoàng Sa – quần đảo Trường Sa,….
	


… cho phép khai thác tối đa 3,0 – 3,9 triệu tấn (giai đoạn 2015 – 2021) (chưa tìm được nguồn thay thế)
Nước ta có nhiều ngư trường lớn như Cà Mau – An Giang, Khánh Hòa – Lâm Đồng – Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng – Quảng Ninh, quần đảo Hoàng Sa – quần đảo Trường Sa,…


	
	
	Tình hình phát triển và phân bố ngành thủy sản:
Giá trị sản xuất ngành thủy sản chiếm hơn 26,3% tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.
	


Giá trị sản xuất ngành thủy sản chiếm khoảng 30,0% tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản (2024).
(Nguồn: Cục Thống kê, 2025)

	
	
	Sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng ở nước ta giai đoạn 2010 – 2021
                                     

	Sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng 
ở nước ta giai đoạn 2010 – 2024
(Đơn vị: triệu tấn)
	Năm
	2010
	2015
	2021
	2024

	Khai thác
	2,5
	3,2
	3,9
	3,9

	Nuôi trồng
	2,7
	3,5
	4,9
	5,8

	Tổng
	5,2
	6,7
	8,8
	9,7


(Nguồn: Cục Thống kê, 2025)


	
	
	Sản lượng thủy sản khai thác ở nước ta tăng liên tục, trong đó sản lượng cá biển khai thác là 2,9 triệu tấn (năm 2021)
	Sản lượng thủy sản khai thác ở nước ta tăng liên tục (từ 2021 đến nay không ổn định)
trong đó sản lượng cá biển khai thác là 2,8 triệu tấn (năm 2024)
(Nguồn: Cục Thống kê, 2025)

	
	
	Các tỉnh dẫn đầu về sản lượng thủy sản khai thác là Kiên Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu , Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Thuận, Cà Mau,… 
	Các tỉnh dẫn đầu về sản lượng thủy sản khai thác là An Giang, Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Gia Lai, Quảng Ngãi,…
(Nguồn: Cục Thống kê, 2025)

	
	
	Nghề nuôi tôm phát triển mạnh, đạt 1 triệu tấn (năm 2021), Đồng bằng sông Cửu Long là vùng nuôi tôm lớn nhất cả nước, trong đó chủ yếu là tôm thẻ và tôm sú. Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu là những tỉnh có sản lượng tôm nuôi cao nhất cả nước. 
	Nghề nuôi tôm phát triển mạnh, đạt khoảng 1,3 triệu tấn (năm 2024), Đồng bằng sông Cửu Long là vùng nuôi tôm lớn nhất cả nước, trong đó chủ yếu là tôm thẻ và tôm sú. Cà Mau, Vĩnh Long, Thành phố Cần Thơ là những tỉnh, thành phố có sản lượng tôm nuôi cao nhất cả nước. 
(Nguồn: Cục Thống kê, 2025)

	
	
	Nghề nuôi cá cũng phát triển mạnh, đạt 3,3 triệu tấn (năm 2021) tập trung chủ yếu ở Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng. Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, có sản lượng cá nuôi dẫn đầu cả nước.
	Nghề nuôi cá cũng phát triển mạnh, đạt 3,8 triệu tấn (năm 2024) tập trung chủ yếu ở Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng. An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, có sản lượng cá nuôi dẫn đầu cả nước.
(Nguồn: Cục Thống kê, 2025)

	
	Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
	Năm 2021, nước ta có 23 771 trang trại, trong đó trang trại trồng trọt chiếm 27,4%, trang trại chăn nuôi chiếm 57,8%, trang trại nuôi trồng thủy sản chiếm 11,8%.

Số lượng trang trại phân theo lĩnh vực hoạt động ở nước ta năm 2021

	Năm 2024, nước ta có 26 111 trang trại, trong đó trang trại trồng trọt chiếm 30,8%, trang trại chăn nuôi chiếm 54,6%, trang trại nuôi trồng thủy sản chiếm 11,4%. 
Số lượng trang trại phân theo lĩnh vực hoạt động ở nước ta năm 2024
	Vùng
	Các loại trang trại

	
	Tổng số
	Trang trại trồng trọt
	Trang trại chăn nuôi
	Trang trại nuôi trồng thuỷ sản
	Trang trại khác

	Đồng bằng sông Hồng
	6 587
	232
	5 471
	675
	209

	Trung du và miền núi phía Bắc
	2 750
	291
	2 301
	30
	128

	Bắc Trung Bộ
	2 060
	149
	1 436
	191
	284

	Nam Trung Bộ
(Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên)
	4 877
	2 696
	1 985
	56
	140

	Đông Nam Bộ
	4 645
	2 070
	2 341
	161
	73

	Đồng bằng sông Cửu Long
	5 192
	2 597
	722
	1 866
	7

	Cả nước
	26 111
	8 035
	14 256
	2 979
	841


(Nguồn: Cục Thống kê, 2025)

	
	
	Vùng sinh thái nông nghiệp.
	Thay bằng nội dung “Khu nông nghiệp công nghệ cao” (đã có trong tài liệu tập huấn).

	3
	CÔNG NGHIỆP

	
	Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

	Cơ cấu giá trị sản xuất các nhóm ngành công nghiệp của nước ta năm 2010 và 2021

	Cơ cấu giá trị sản xuất các nhóm ngành công nghiệp của nước ta năm 2024
· Khai khoáng: 7,6%
· Chế biến, chế tạo: 79,1%
· Sản xuất phân phối điện, khí đốt,… 11,4%
· Cung cấp nước, quản lí xử lí rác thải: 1,9%

	
	
	Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2010 và 2021
	Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2024 (chưa tìm được)



	
	
	Bản đồ công nghiệp Việt Nam năm 2021
	Bản đồ công nghiệp Việt Nam năm 2024 (bỏ các trung tâm công nghiệp cùng ngữ liệu đi kèm)

	
	Một số ngành công nghiệp
	Công nghiệp khai thác than và dầu khí

	
	
	Sản lượng than, dầu thô và khí tự nhiên giai đoạn 2005-2021


















Công nghiệp lọc hóa dầu phát triển với các nhà máy …Long Sơn (Bà Rịa – Vũng Tàu)
	Sản lượng than, dầu thô và khí tự nhiên năm 2024 
- Than: 45,3 triệu tấn
- Dầu thô: 8,1 triệu tấn
- Khí tự nhiên: 6,4 triệu tấn
Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu chia theo Sản phẩm chủ yếu và Năm
	Sản phẩm
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Than sạch (Nghìn tấn)
	44.598,36
	48.315,55
	49.854,71
	47.171,26
	45.315,0

	Dầu thô khai thác trong nước (Nghìn tấn)
	9.650,00
	9.100,00
	8.980,00
	8.628,30
	8.119,81

	Khí tự nhiên ở dạng khí (Triệu m³)
	9.160,00
	7.460,00
	8.080,00
	7.467,78
	6350,0


(Nguồn: Cục Thống kê, 2025)

Công nghiệp lọc hóa dầu phát triển với các nhà máy …Long Sơn (TP Hồ Chí Minh)

	
	
	Than bùn phân bố chủ yếu tại đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt khu vực U Minh (Kiên Giang, Cà Mau).
	+ Than bùn phân bố chủ yếu tại đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt khu vực U Minh (An Giang, Cà Mau).


	
	
	Trong các loại…..chủ yếu ở Uông Bí, Cẩm Phả (Quảng Ninh). Ngoài ra,….Phú Lương (Thái Nguyên), Quỳnh Nhai (Sơn La), Nông Sơn (Quảng Nam),…
	+ Trong các loại…..chủ yếu ở Quảng Ninh. Ngoài ra,…. Thái Nguyên, Sơn La, Thành phố Đà Nẵng,…


	
	
	Công nghiệp sản xuất điện

	
	
	Sản lượng điện đạt 244,9 tỉ KWh (năm 2021)
	Sản lượng điện đạt 293,1 tỉ KWh (năm 2024).


	
	
	Cơ cấu sản lượng điện ở nước ta năm 2010 và 2021
	Cơ cấu sản lượng điện ở nước ta năm 2023
- Thủy điện: 28,4%
- Nhiệt điện: 43,5%
- Năng lượng tái tạo: 26,9%
- Nguồn khác: 1,2%
(Nguồn: https://evn.com.vn/d6/news/Mot-so-so-lieu-tong-quan-ve-nguon-dien-toan-quoc-nam-2023-66-142-124707.aspx)

	
	
	- Nhà máy nhiệt điện, điện: Phả Lại (Hải Dương), Vĩnh Tân (Ninh Thuận)…
- Nhà máy điện gió có công suất lớn ở Đăk Lăk, Ninh Thuận,… Các nhà máy điện mặt trời có công suất lớn ở Phú Yên, Ninh Thuận, Trà Vinh,…
	- Nhiệt điện: Phả Lại (Hải Phòng), Vĩnh Tân (Khánh Hòa)…



Nhà máy điện gió có công suất lớn ở Đăk Lăk, Khánh Hòa,….Các nhà máy điện mặt trời có công suất lớn ở Đăk Lăk, Khánh Hòa, Vĩnh Long.


	
	
	Bản đồ phân bố công nghiệp sản xuất điện và khai thác than, dầu, khí ở Việt Nam năm 2021
	Bản đồ phân bố công nghiệp sản xuất điện và khai thác than, dầu, khí ở Việt Nam năm 2024

	
	
	Công nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính

	
	
	Sản lượng một số sản phẩm CN sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính, giai đoạn 2005 -2021
	Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp  sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính năm 2024
- Máy in: 22 triệu cái
- Điện thoại di động: 149,4 triệu cái
- Ti vi lắp ráp: 15,1 triệu cái


	
	
	Địa phương thu hút các doanh nghiệp nước ngoài Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bình Dương, Đồng Nai
	Địa phương thu hút các doanh nghiệp nước ngoài Bắc Ninh, Thái Nguyên, Đồng Nai

	
	
	Công nghiệp sản xuất điện tử, máy vi tính phân bố chủ yếu ở các đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ.
	Công nghiệp sản xuất điện tử, máy vi tính phân bố chủ yếu ở các thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ.


	
	
	Công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm

	
	
	Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm giai đoạn 2005 - 2021.
	Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm năm 2024
- Thủy sản ướp đông: 2,1 triệu
- Sữa tươi: 15,8 triệu lít
- Gạo xay xát: 47,4 triệu tấn
- Cà phê bột và cà phê hòa tan: 199,9 nghìn tấn
Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm
	Sản phẩm
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Thủy sản ướp đông (Nghìn tấn)
	2.194,06
	2.070,38
	2.243,16
	2.043,69
	2.115,22

	Nước mắm (Triệu lít)
	375,42
	415,99
	386,15
	442,92
	49


(Nguồn: Cục Thống kê năm 2024

	
	
	Thị trường tiêu thụ lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Kiên Giang
	Thị trường tiêu thụ lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang


	
	
	Công nghiệp sản xuất đồ uống

	
	
	Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp sản xuất đồ uống giai đoạn 2005 – 2021
	Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp sản xuất đồ uống năm 2024
- Nước tinh khiết: 2 941,5 triệu lít.
- Nước khoáng: 1 085,8 triệu lít.

	
	
	Ngành công nghiệp này phân bố ở các đô thị, đặc biệt ở các đô thị lớn
	Ngành công nghiệp này phân bố ở các thành phố lớn.


	
	
	Công nghiệp dệt may

	
	
	Công nghiệp dệt may phân bố ở Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Hải Dương, Cần Thơ
	Công nghiệp dệt may phân bố ở Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Cần Thơ


	
	
	Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp dệt may giai đoạn 2005 -2021
	Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp dệt may năm 2024
- Sợi: 4,4 triệu tấn.
- Vải: 3159,1 m2.
- Quần áo mặc thường: 5 929,8 triệu cái.

	
	
	Bản đồ phân bố công nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm; sản xuất đồ uống; dệt may ở Việt Nam năm 2021
	Bản đồ phân bố công nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm; sản xuất đồ uống; dệt may ở Việt Nam năm 2024

	
	
	CN dệt may thường phân bố ở các đô thị lớn và các tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Hải Dương, Cần Thơ
	CN dệt may thường phân bố ở các thành phố và các tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Cần Thơ

	
	
	Công nghiệp giày dép

	
	
	Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp giày dép ở nước ta giai đoạn 2005 - 2021
	Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp giày dép ở nước ta năm 2024
- Giày, dép da: 344,2 triệu đôi.
- Giày vải: 85,1 triệu đôi.
- Giày thể thao: 1 038,7 triệu đôi.

	
	
	Công nghiệp giày dép phân bố…., đặc biệt ở các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ,….
	Công nghiệp giày dép phân bố…., đặc biệt ở các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ,….

	
	Tổ chức lãnh thổ công nghiệp

	Khu công nghệ cao: Năm 2021 nước ta có 4 khu công nghệ cao
	Năm 2024 nước ta có 5 khu công nghệ cao 
(Nguồn: https://baochinhphu.vn/ho-tro-phat-trien-cac-khu-cong-nghe-cao-thiet-lap-moi-truong-sang-tao-102250117140210028.htm?gidzl=GpDnHS_nhsn097H7pE-cOquZUKRQxwPYKt5y6j-we6S0SNjDWx-WQ0XmBqs1wl4t0YPv7J6w--eSoFkjQm)

	
	
	Trung tâm công nghiệp
	Lược bỏ

	
	
	Giá trị sản xuất công nghiệp của nước ta giai đoạn 2010 - 2021
	Giá trị sản xuất công nghiệp của nước ta năm 2024 (chưa tìm được)

	4
	DỊCH VỤ

	
	Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng
	
- Vai trò ngành dịch vụ:


- Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ: 
Nhân tố trình độ phát triển kinh tế:
- Việc phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, khu công nghiệp…
	
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế, năm 2024, ngành dịch vụ đóng góp 42,4% GDP cả nước 
- Năm 2024, cơ cấu lao động ngành dịch vụ chiếm 38.2 %


Việc phát triển các khu công nghệ cao, khu công nghiệp …






	
	Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
	Khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải của nước ta giai đoạn 2010 - 2021
	Khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải của nước ta,
giai đoạn 2015 - 2024
(Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm
	Đường ô tô
	Đường sắt
	Đường sông
	Đường biển
	Đường
hàng không

	2015
	882 628,4
	6 707,0
	201 530,7
	60 800,0
	229,6

	2021
	1 303 327,9
	5 660,0
	242 365,8
	69 961,3
	283,9

	2023
	1 806 053,3
	4 646,5
	368 035,4
	109 932,6
	328,5

	2024
	2 029 956,7
	5 095,2
	410 235,6
	129 548,1
	443,6


(Nguồn: Niên giám thống kê 2024)


	
	
	Bản đồ mạng lưới giao thông Việt Nam 2021
	Bản đồ mạng lưới giao thông Việt Nam mới 

	
	
	Đường hàng không:
Đến 2021, Việt Nam có 22 cảng hàng không, trong đó có 10 cảng quốc tế.
	
Đến 2024, Việt Nam có 23 cảng hàng không, trong đó có 12 cảng quốc tế.



	
	
	Một số chỉ số phát triển ngành bưu chính viễn thông nước ta 2010 -2021
	Một số chỉ số phát triển ngành bưu chính viễn thông nước ta 2015 – 2024

	Năm
	2015
	2020
	2023
	2024

	Doanh thu dịch vụ bưu chính 
(tỷ đồng)
	10 961,1
	25 005,8
	35 407,2
	38 911,5

	Doanh thu dịch vụ viễn thông 
(tỷ đồng)
	283 971,5
	321 191,1
	344 406,8
	358 428,2

	Số thuê bao điện thoại 
(nghìn thuê bao)
- Trong đó: Di động 
	123 924,6
	123 626,7
	124 104,5
	118 634,5

	Số thuê bao Internet băng rộng cố định (nghìn thuê bao)
	76 557,6
	16 649,2
	22 760,4
	23 949,2


(Niên giám thống kê 2024)


	
	Thương mại và du lịch
	Thương mại

	
	
	Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế của nước ta giai đoạn 2005 - 2021
















 Các địa phương có số lượng trung tâm thương mại nhiều là…
	Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế của nước ta, giai đoạn 2015 - 2024 
	Năm
	2015
	2020
	2023
	2024

	Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (tỷ đồng)
	3 223 202,6
	4 847 645,3
	5 913 743,7
	6 447 397,4


(Niên giám thống kê 2024
Số lượng chợ có đến 31/12 
	Năm
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	CẢ NƯỚC
	8.581
	8.549
	8.517
	8.318
	8.274


(Nguồn: Cục Thống kê năm 2024
Số lượng siêu thị có đến 31/12 
	Năm
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	CẢ NƯỚC
	1.134
	1.167
	1.241
	1.260
	1.293


(Nguồn: Cục Thống kê năm 2024)
Hà Nội, Hải phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Đông Nai,…



	
	
	Trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của nước ta giai đoạn 2010 - 2021

	
Trị giá hàng hoá xuất, nhập khẩu giai đoạn 2015 - 2024
(Đơn vị: triệu USD)
	Năm
	2015
	2020
	2023
	2024

	Xuất khẩu
	162016,7
	282628,9
	354721,0
	405935,4

	Nhập khẩu
	165775,9
	262791,0
	326606,9
	380990,6


(Niên giám thống kê 2024)
Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu chia theo sản phẩm đoạn 2020 - 2024
(Đơn vị: Triệu đô la Mỹ)
	             Năm
Mặt hàng

	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Cà phê
	2.742,0
	3.072,7
	4.056,4
	4.226,6
	5.620,4

	Chè
	219,3
	216,2
	238,9
	211,6
	256,4

	Hạt tiêu
	660,6
	937,5
	970,7
	910,4
	1.314,6

	Gạo
	3.120,0
	3.287,6
	3.454,5
	4.675,8
	5.665,7


(Nguồn: Cục Thống kê năm 2024)

	
	
	Năm 2021, trị giá xuất khẩu chiếm 50,2%
	Năm 2024, trị giá xuất khẩu chiếm 51,6%

	
	
	Năm 2021, trị giá nhập khẩu chiếm 49,8%

	Năm 2024, trị giá nhập khẩu chiếm 49,4 %

	
	
	Du lịch

	
	
	Số khách và doanh thu du lịch và lữ hành ở nước ta giai đoạn 2000 - 2021

	Số khách và doanh thu du lịch và lữ hành ở nước ta giai đoạn 2020 - 2024
	Năm
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Khách du lịch 
(nghìn lượt người)
- Trong nước
- Quốc tế
	5 789,4
2 520,4
	3 317,0
246,0
	13 197,4
1 750,5
	19 976,8
7 935,6
	22 968,5
10 656,5

	Doanh thu của các 
cơ sở lữ hành
(tỷ đồng)
	16 492,0
	8 998,8
	43 505,5
	64 035,8
	78 990,5


(Niên giám thống kê 2024)


	
	
	Sự phân hóa lãnh thổ du lịch (trung tâm du lịch, vùng du lịch)
	Thay bằng nội dung “Điểm du lịch và khu du lịch” (đã có trong tài liệu tập huấn).
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